
NGUYỄN HỮU PHƯỚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.06.05.87.0
CÐN ĐTCN

17A
25/10/99ĐạiNguyễn Đức04671710201

7.37.07.87.0
CÐN ĐTCN

17A
24/08/98HiệpĐặng Quốc04671710282

7.28.06.27.0
CÐN ĐTCN

17A
02/11/98HoàngĐặng Văn04671710293

6.67.06.07.0
CÐN ĐTCN

17A
03/10/99HoàngVũ04671710304

5.55.05.87.0
CÐN ĐTCN

17A
29/07/99KhoaNguyễn Thành04671710385

5.75.06.37.0
CÐN ĐTCN

17A
28/08/99NghiêmVõ Thành04671710556

5.65.05.97.0
CÐN ĐTCN

17A
04/05/99ThiệuTrần Quốc04671710777

5.55.05.87.0
CÐN ĐTCN

17A
12/02/99ThịnhPhạm Văn04671710798

5.14.05.97.0
CÐN ĐTCN

17A
07/05/99ThịnhTrần Trường04671710809

5.04.05.87.0
CÐN ĐTCN

17A
25/09/1998ThoạiNguyễn Duy046717108110

4.63.06.07.0
CÐN ĐTCN

17A
24/07/99TrườngNgô Ngọc046717109211

6.36.05.710.0
CÐN ĐTCN

17B
11/09/99ChíNguyễn Văn046717110112

4.53.05.87.0
CÐN ĐTCN

17B
16/04/99DựLê Phạm Công046717110613

5.34.05.710.0
CÐN ĐTCN

17B
29/03/99HiếuLê Nguyễn Trung046717111514

5.34.05.710.0
CÐN ĐTCN

17B
22/03/99HộiVõ Anh046717112215

5.34.05.810.0
CÐN ĐTCN

17B
21/09/99KhánhHồ Minh046717112916

5.85.05.710.0
CÐN ĐTCN

17B
02/09/99LộcNguyễn Tấn046717113317

4.83.05.810.0
CÐN ĐTCN

17B
12/02/99NamĐặng Hoàng046717113718

3.82.05.27.0
CÐN ĐTCN

17B
16/10/99ThuậnNguyễn Ngọc046717117319

5.75.06.37.0
CÐN ĐTCN

17B
05/15/95TrungTrần Quang046717118120
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